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STT TÊN SẢN PHẨM  GIÁ 

HỘP MỰC MÁY IN ( HỘP MỰC TƯƠNG THÍCH )
1 Hộp Mực Đã Có Mực In CF226A/052                      130,000 ₫ 
2 Hộp Mực Đã Có Mực In CF230A/CRG051                        92,000 ₫ 
3 Hộp Mực Đã Có Mực In CRG057                      145,000 ₫ 
4 Hộp Mực Đã Có Mực In CF276A /057A (ANP) CÓ CHIP                      130,000 ₫ 
5 Hộp Mực Đã Có Mực In CF279A (ANP)                        90,850 ₫ 
6 Hộp Mực Đã Có Mực In CF283A/CRG337                        83,000 ₫ 
7 Hộp Mực Đã Có Mực In CRG070                      185,000 ₫ 
8 Hộp Mực Đã Có Mực In Q 7516A/214A/CRG333                      400,000 ₫ 
9 Hộp Mực Đã Có Mực In TN B022                        69,000 ₫ 

10 Hộp Mực Màu CF400A/CF500A/CRG054/CRG045  (đen/đỏ/vàng/xanh)                      165,000 ₫ 
11 Hộp Mực Màu CRG067 (đen/đỏ/vàng/xanh)                      200,000 ₫ 
12 Hộp Mực Đã Có Mực In 071                      150,000 ₫ 
13 Hộp Mực In Đã Có Mực In 05-80A                      135,000 ₫ 
14 Hộp Mực In Đã Có Mực In 12A                        83,000 ₫ 
15 Hộp Mực In Đã Có Mực In 136A                      150,000 ₫ 
16 Hộp Mực In Đã Có Mực In W151A KHÔNG CHIP                      150,000 ₫ 
17 Hộp Mực In Đã Có Mực In W151A CÓ CHIP                      180,000 ₫ 
18 Hộp Mực In Đã Có Mực In CF217A                        92,000 ₫ 
19 Hộp Mực In Đã Có Mực In TN 2385                        80,000 ₫ 
20 Hộp Mực In Đã Có Mực In 35-85-78A                        83,000 ₫ 
21 Hộp Mực Đã Có Mực In Hp W1103A                        64,400 ₫ 
22 Hộp Mực Đã Có Mực In Hp W1107A                      130,000 ₫ 
23 Hộp Mực Đã Có Mực In Q5949A/Q7553A                      148,000 ₫ 
24 Hộp Mực Đã Có Mực In CZ192 (93A)                      392,000 ₫ 
25 Hộp Mực Đã Có Mực In 110 (W1112A)                      147,000 ₫ 
26 Hộp Mực Đã Có Mực In TN2280/2240                        86,250 ₫ 

CỤM DRUM
27 Cụm Drum Brother B022                      260,000 ₫ 
28 Cụm Drum Brother 2385                      120,000 ₫ 
29 Cụm drum Brother 2280/2240                      140,000 ₫ 
30 Cụm Drum CF232 (Drum 232)                      110,000 ₫ 

Cụm Drum HP 19A – Drum Unit CF219A – Cụm Drum 17A                      110,000 ₫ 
MỰC NẠP MÁY IN ( MỰC BỘT )

31 Mực Nạp Chuyên Dụng Hp 17A/30A  [40gr]                        17,500 ₫ 
32 Mực Nạp 35A Mitsu  [80gr]                        17,000 ₫ 
33 Mực Nạp Brother ( Tomowgawa )  [70gr]                        18,400 ₫ 
34 Mực Nạp Mnc - 003 (Đa Năng)  [130gr]                        23,000 ₫ 
35 Mực Nạp Mnc - 1059 (Đa Năng)  [130gr]                        23,000 ₫ 
36 Mực Nạp Mnc - 1059 PRO (Đa Năng)  [130gr]                        25,000 ₫ 
37 Mực Nạp Mitsu U20 [130gr]                        23,000 ₫ 
38 Mực Nạp Samsung Univesal  [40gr]                        19,000 ₫ 
39 Mực Nước Uv Dye 100ml - Đỏ (KHĐ)                        29,000 ₫ 
40 Mực Nước Uv Dye 100ml - Vàng (KHĐ)                        29,000 ₫ 
41 Mực Nước Uv Dye 100ml - Xanh (KHĐ)                        29,000 ₫ 

TRỐNG (DRUM) MÁY IN
42 Trống In (Drum) Hp 05/80A                        26,450 ₫ 
43 Trống In (Drum) Green 12A/1010                        22,000 ₫ 
44 Trống In (Drum) Phấn Hp 17/30A                        32,200 ₫ 
45 Trống In (Drum) Phấn CF226A/057/276                        22,140 ₫ 
46 Trống In (Drum) 2385                        43,000 ₫ 
47 Trống In (Drum) CF248/071/136                        25,000 ₫ 
48 Trống In (Drum) Phấn 35/85/78/83A                        16,000 ₫ 
49 Trống In (Drum) Mitsu Hp 49/53a                        38,000 ₫ 



50 Trống In (Drum) 107/160/1043 (1666)                        24,000 ₫ 
LINH KIỆN MÁY IN ( GẠT, SẠC, TỪ, QUẢ ĐÀO, RULO, RUY BĂNG, BAO LỤA )

51 (Bao lụa xám HP 2035) ống sấy HP 1200 ANP                        30,000 ₫ 
52 Thanh gạt lớn 2612 ( GLĐN )                           7,200 ₫ 
53 Thanh gạt nhỏ 2612                           4,560 ₫ 
54 Gạt Lớn 35A/85/78/83A                           7,082 ₫ 
55 Gạt nhỏ 35/85/78/83A                           4,000 ₫ 
56 Trục sạc 12A                        14,145 ₫ 
57 Trục 35A                        14,000 ₫ 
58 Trục sạc 226A                        15,625 ₫ 
59 Trục từ 2612A                        16,500 ₫ 
60 Trục từ 35A                        19,000 ₫ 
61 Quả đào 12A                           9,000 ₫ 
62 Quả đào 35A                           9,000 ₫ 
63 Quả đào 26A                        16,500 ₫ 
64 Rulo ép 1005/1506/1606 (35/85/78A)                        78,000 ₫ 
65 Rulo ép 26A                      102,000 ₫ 
66 Rulo ép 2035 (05/80A)                        87,000 ₫ 
67 Rulo ép 1010 (12A)                        78,000 ₫ 
68 Rulo sấy 2385                        39,000 ₫ 
69 Ruy băng LQ310 LONGLIFE                        38,600 ₫ 
70 Băng Mực LQ 300 Umax                        35,000 ₫ 

MỰC GÓI PHOTOCOPY + ỐNG MỰC PHOTOCOPY
71 Mực GóiToshiba 2008/3008/4508/6508  (0.5Kg)                      130,000 ₫ 
72 Mực GóiToshiba 2008/3008/4508/6508  (1Kg)                      230,000 ₫ 
73 Mực Gói Rioch 2554/3054/4000/5000  (0.5Kg)                      130,000 ₫ 
74 Mực Gói Toshiba 857 (900gr)                      185,000 ₫ 
75 Mực Gói Kyocera (1kg)                      228,000 ₫ 
76 Mực Gói Ricoh 551/1075/2075/5500/8000  (900gr)                      185,000 ₫ 
77 Mực Bột 3054                      230,000 ₫ 
78 Mực Bột 3054 (0.5Kg)                      130,000 ₫ 
79 Hộp Mực In (Đã Có Mực In) Npg 73 - Neutral                      460,800 ₫ 
80 Hộp Mực In (Đã Có Mực In) Npg 84 - Neutral                      332,000 ₫ 

LINH KIỆN PHOTO
81 Cuộn lau dầu (web dầu) Toshiba e-STUDIO 550/ 650/ 810/655  98.000đ 
82 Web dầu Ricoh MP4000/4001/4002/5000/5001/5002  115.000đ 
83 Gạt mực Toshiba E163/ 230/ 182/ 242/ 205/ 255  42.000đ 
84 Gạt belt/ gạt băng tải Ricoh MP 4000/5000/ MP4001/5001/ MP4002/5002  42.000đ 
85 Gạt belt/ gạt băng tải Toshiba 6508/7508/8508  80.500đ 
86 Gạt mực Toshiba E550/650/810/ E520/600/720/850/723/853/857/901/1207   46.000đ 
87 Gạt Belt Ricoh AF1060/1075/2051/2060/2075/5500/7500  (CET 4675)  70.000đ 
88 Trống Drum TSB E255/305/355/455/530/306/406/457  127.000đ 
89 Rulo sấy trên TSB 2008 l 2508 l 2518 l 3008 l 3018 l 3508 l 3518 l 4518 l 4508 l 50                     200,000 ₫ 


